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KẾ HOẠCH
Phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch 

và an toàn thực phẩm trong trường học năm 2017

Thực hiện Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16 tháng 11 năm 2012 giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 22/8/2016 của UBND Thành phố về triển khai công tác Y tế học đường năm học 2016-2017; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2017 của UBND Thành phố về công tác phòng chống dịch Thành phố Hà Nội năm 2017; Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 31/12/2016 về Công tác An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2017; Sở Y tế và Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm (ATTP) trong các cơ sở giáo dục năm 2017 như sau:    
I. MỤC TIÊU:


Tăng cường phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch, ATTP, không để dịch bệnh bùng phát và không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. 
II. CHỈ TIÊU:


1. 100% các cơ sở giáo dục duy trì tổng vệ sinh toàn trường hàng tuần, khơi thông cống rãnh không để nước ứ đọng; vệ sinh lớp học, thu gom rác hàng ngày.  

2. Phấn đấu 100% trường hợp học sinh, giáo viên, CBNV mắc bệnh truyền nhiễm  được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch bệnh lớn trong các cơ sở giáo dục.     

3. 100% bếp ăn bán trú, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh thực hiện đúng các quy định về ATTP, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố. 

4. 100% cơ sở cung cấp nước uống cho học sinh có đủ các điều kiện về ATTP theo quy định.
III. NỘI DUNG:

1. Phối hợp giữa cơ sở giáo dục với cơ sở y tế trên địa bàn giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, công nhân viên tại trường học, phát hiện sớm trường hợp ốm, nghi ngờ mắc bệnh dịch, hướng dẫn cách ly, khám và điều trị kịp thời không để dịch lan rộng trong các cơ sở giáo dục.

2. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế, giáo viên về công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, ATTP. 
3. Duy trì công tác vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh hàng ngày, hàng tuần tại các cơ sở giáo dục. 

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP của các bếp ăn bán trú, các cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp nước uống cho các cơ sở giáo dục. Tổ chức Hội thi Bếp ăn tập thể trường học an toàn theo chỉ đạo của UBND thành phố.

5.  Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên ngành Y tế, ngành giáo dục, cha mẹ học sinh. Hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng, tổ chức các hoạt động tìm hiểu kiến thức phòng chống dịch, ATTP cho học sinh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Y tế:

1.1. Phòng Nghiệp vụ Y (là thường trực):

- Là đầu mối phối hợp với phòng Chính trị, tư tưởng(Sở Giáo dục và Đào tạo) xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo liên ngành về công tác phòng chống dịch, ATTP trong trường học.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp và hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật trong phòng chống dịch, ATTP trong trường học.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Y tế biên soạn tài liệu truyền thông, tài liệu chuyên môn về phòng chống dịch, ATTP phục vụ công tác tuyên truyền và tập huấn trong các cơ sở giáo dục. 

- Đôn đốc kiểm tra việc triển khai hoạt động của các đơn vị trong ngành Y tế. 

- Tổng hợp kết quả hoạt động của các đơn vị trong ngành báo cáo với Lãnh đạo Sở Y tế và UBND Thành phố. 
1.2. Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội:
Hướng dẫn Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục, Phòng Y tế quận, huyện, thị xã triển khai các hoạt động chuyên môn trong công tác phòng chống dịch:
- Phối hợp giám sát phát hiện sớm trường hợp học sinh, giáo viên, CBCNV tại trường học nghi mắc bệnh dịch, tổ chức điều tra dịch tễ và xử lý dịch kịp thời. 
- Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, thuốc, hóa chất sát khuẩn cho các cơ sở giáo dục phục vụ công tác phòng chống dịch. Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh.

- Kiểm tra việc đảm bảo chất lượng nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho các trường. Hướng dẫn các trường học xét nghiệm nước sinh hoạt, ăn uống định kỳ. 
- Xây dựng các tin, bài tuyên truyền cung cấp cho Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã để tổ chức tuyên truyền trong trường học. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh qua các hoạt động tìm hiểu kiến thức, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng...
- Tổ chức điều tra vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước tại một số đơn vị trường học theo kế hoạch.                                                                                                                                            
1.3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:

Hướng dẫn Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế quận, huyện, thị xã triển khai các hoạt động chuyên môn trong công tác đảm bảo ATTP trong các cơ sở giáo dục:

- Phổ biến các quy định về ATTP, tập huấn kiến thức ATTP cho giáo viên, người tham gia chế biến thực phẩm phục vụ học sinh và giáo viên trong nhà trường. Thường trực tham mưu chỉ đạo tổ chức Hội thi Bếp ăn tập thể trường học an toàn.
- Chủ động phối hợp với phòng Chính trị, tư tưởng - Sở GD&ĐT kiểm tra giám sát công tác phối hợp quản lý hoạt động ATTP của phòng Giáo dục đào tạo, Trung tâm Y tế quận/huyện. Tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở cung ứng suất ăn sẵn, cơ sở cung cấp nước uống cho các cơ sở giáo dục. Thông báo kết quả thanh kiểm tra tới Sở GD&ĐT và UBND các quận huyện.
- Thực hiện điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục theo quy định.

1.5. Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã:


- Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm Y tế tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm trong các trường học.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của các trường học trên địa bàn.

1.6. Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế triển khai các nội dung:
- Tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
- Tổ chức triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục; giám sát phát hiện sớm trường hợp học sinh, giáo viên, cán bộ, công nhân viên nghi mắc bệnh dịch, tổ chức điều tra dịch tễ và xử lý dịch kịp thời, triệt để, không để dịch lan rộng.

- Chủ động kiểm tra giám sát ATTP bếp ăn trường học, giám sát sự cố về ATTP và điều tra xử lý khi có ngộ độc thực phẩm. Phối hợp liên ngành thanh kiểm tra công tác ATTP trong các cơ sở giáo dục và các hàng quán thực phẩm xung quanh các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn trong công tác phòng chống dịch bệnh, ATTP cho giáo viên, cán bộ y tế trường học và cán bộ tham gia chế biến thực phẩm của bếp ăn bán trú. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục chế độ báo cáo về dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm theo quy định.

- Chỉ đạo Trạm y tế xã, phường, thị trấn hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ y tế trường học trên địa bàn. 
- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch và ATTP trong các cơ sở giáo dục.

2. Sở Giáo dục & Đào tạo:

2.1. Phòng Chính trị, tư tưởng (là thường trực):

- Là đầu mối phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo liên ngành về công tác phòng chống dịch và ATTP trong các cơ sở giáo dục.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động theo Kế hoạch.

- Phối hợp với các phòng chức năng của Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai kế hoạch. 

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Y tế tập huấn hướng dẫn chuyên môn cho các cơ sở giáo dục trực thuộc sở GD&ĐT.  

- Đôn đốc các đơn vị thuộc Sở và các phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch, ATTP  trong các cơ sở giáo dục, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, đánh giá thi đua các đơn vị trong ngành báo cáo với Lãnh đạo Sở và UBND Thành phố. 
2.2. Các phòng Giáo dục mầm non, Giáo dục Phổ Thông, GDTX-CN, tổ chức cán bộ, KHTC và các phòng ban liên quan khác:


- Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với phòng Chính trị, tư tưởng chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ATTP. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, cải tạo đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đảm bảo kinh phí cho hoạt động y tế trường học. Đưa các nội dung hoạt động y tế trường học nói chung và công tác phòng chống dịch, ATTP vào nội dung đánh giá thi đua của các cơ sở giáo dục.
2.3. Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã:

        - Chủ động phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác phòng chống dịch, ATTP tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 
- Phối hợp quản lý và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định ATTP tại các bếp ăn tập thể trường học; công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Phối hợp triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch và giải quyết ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các cơ sở giáo dục.

- Tham mưu với UBND quận, huyện đầu tư nguồn lực, yêu cầu UBND các xã, phường giải quyết khó khăn vướng mắc về vệ sinh môi trường, thoát nước, cung cấp nước sạch; giải quyết tình trạng các cơ sở kinh doanh không đảm bảo ATTP, hàng quà, hàng rong xung quanh trường học.
- Tổng hợp kết quả hoạt động, tình hình dịch bệnh, ATTP báo cáo UBND quận, huyện, thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị, tư tưởng) theo quy định. 

2.4. Các cơ sở giáo dục (kể cả nhóm trẻ gia đình) trên địa bàn thành phố:


- Có trách nhiệm quản lý và triển khai thường xuyên các biện pháp đảm bảo ATTP, vệ sinh môi trường phòng chống bệnh dịch. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Y tế địa phương triển khai công tác phòng chống dịch và đảm bảo ATTP cụ thể:
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch (duy trì vệ sinh môi trường hàng tuần, tổ chức tổng vệ sinh trước khi bước vào năm học mới), cải tạo cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh môi trường; phối hợp với chính quyền và các ban ngành đoàn thể tại địa phương vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà trường. 
- Duy trì việc theo dõi, giám sát sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, công nhân viên tại trường học hàng ngày, phát hiện sớm trường hợp trẻ ốm, nghi ngờ mắc bệnh dịch (chú trọng các dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, thủy đậu, tiêu chảy cấp, cúm và nhiễm vi rút Zika ... ), hướng dẫn cách ly, khám và điều trị kịp thời. Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học phải thông báo ngay cho trạm y tế xã phường và phòng GD&ĐT, đồng thời  phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát và xử lý ổ dịch theo qui định. Phối hợp phun hóa chất diệt côn trùng, muỗi khi có chỉ định của cơ quan y tế.
- Tổ chức tốt công tác tiêm chủng phòng bệnh tại trường học theo kế hoạch, hướng dẫn của ngành y tế.
- Đảm bảo điều kiện ATTP của bếp ăn bán trú; hợp đồng với các đơn vị đủ điều kiện ATTP cung cấp thực phẩm, suất ăn, nước uống cho học sinh theo quy định. Thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng chống dịch, ATTP trong nhà trường, kịp thời khắc phục những tồn tại. Báo cáo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương và các cấp quản lý giáo dục khi có sự cố về ATTP, phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm. Kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết tình trạng các cơ sở kinh doanh không đảm bảo ATTP, hàng quà, hàng rong xung quanh trường học.
- Tạo điều kiện để giáo viên, cán bộ y tế nhà trường tham dự các lớp tập huấn chuyên môn về các biện pháp phòng chống dịch, an toàn thực phẩm.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, CBNV thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân. Hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng. Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng chống dịch bệnh, ATTP. Đưa nội dung giáo dục sức khỏe lồng ghép trong các môn học chính khóa.
- Tuyên truyền về vai trò trách nhiệm của gia đình trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo ATTP cho con em mình. Phát huy vai trò giám sát của cha mẹ học sinh đặc biệt trong việc đảm bảo ATTP cho học sinh tại bếp ăn, căng tin trường học.   

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động với đơn vị quản lý trực tiếp theo đúng quy định.

Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai tốt việc phòng chống dịch bệnh và ATTP, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và bùng phát dịch trong trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố. 

	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT
(Đã ký)
Phạm Xuân Tiến
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

(Đã ký)
Hoàng Đức Hạnh


Nơi nhận:

	- Bộ Y tế;

- Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Đ/c Nguyễn Văn Quý – PCT UBND TP;
- VP UBND TP;
- Đ/c Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Đ/c Giám đốc Sở Y tế;
	(để

báo cáo)

	- UBND các Q/H/TX; (để phối hợp chỉ đạo)
	

	- TTYT, PYT, Phòng GD&ĐT các Q/H/TX;

- TTYTDP, chi cục ATVSTP;

- Các phòng/ban thuộc SYT và Sở GD&ĐT;
	(để

thực hiện)

	- Lưu: VT- SYT, VT - SGD&ĐT.
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